
eW Cove MX
Powercore
BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125° x 120° Beam Angle, 305

mm (1 ft)

eW Cove MX Powercore cung cấp công suất phát sáng cao nhất trong các loại đèn

tuyến tính chiếu hắt dạng vòm ánh sáng trắng thuần từ dòng đèn Color Kinetics. eW

Cove MX Powercore có thể được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng

tổng thể gián tiếp, cũng như hàng loạt các ứng dụng chiếu hắt dạng vòm cho tường

và trần nhà. eW Cove MX Powercore luôn có hiệu suất bằng hoặc cao hơn các loại

đèn chiếu hắt dạng vòm kiểu dải huỳnh quang tuyến tính mà vẫn giúp giảm chi phí

lắp đặt, năng lượng và bảo trì. eW Cove MX Powercore cung cấp cho những khách

hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường một giải pháp chiếu sáng xanh, hiệu quả năng

lượng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng đèn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Số lượng nguồn sáng 10 cái

Mã dòng bóng đèn LED-HB [ LED High Brightness]

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Bao gồm bộ điều khiển Có

Loại chóa quang học Góc rộng

Kiểu nắp quang học/thấu kính Chao đèn/nắp Polycarbonate

Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm 125° x 120°

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Sẵn sàng lắp đặt Sẵn sàng lắp đặt

Mô tả loại -

Dấu CE Ký hiệu CE

Dấu UL Ký hiệu UL và cUL

Dấu CCC Ký hiệu CCC

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 100 đến 277 V

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

 

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Có

 

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn Nhôm đúc
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Vật liệu chóa quang học Polycarbonate

Vật liệu nắp quang học/thấu kính Polycarbonate

Chiều dài 305 mm

Màu sắc Trắng

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20 [ Bảo vệ ngón tay]

 

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) 557 lm

Hiệu suất đèn LED ban đầu 47 lm/W

Nhiệt độ màu tương quan ban đầu 2200 K

Chỉ số hoàn màu ban đầu 84

Công suất đầu vào ban đầu 12.5 W

 

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo tính

toán

100000

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 25°C theo báo

cáo

65000

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo tính

toán

100000

Hệ số duy trì quang thông 50% tại 50°C theo báo

cáo

65000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính

toán

100000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo

cáo

65000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính

toán

100000

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo báo

cáo

65000

 

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +50 °C

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Có

 

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 871829162451699

Tên sản phẩm khác BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V

WB

EAN/UPC - Sản phẩm 8718291624516

Mã đơn hàng 523-000050-62

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 20

Số vật liệu (12 chữ số) 912400130177

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) 0,400 kg

Số catalog 523-000050-62

Mô tả số catalog eW Cove MX Powercore, 2200 K, 125°

x 120° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Bản vẽ kích thước

231 mm (9.1 in)

241 mm (9.5 in)
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BCX416 10xLED-HB-2200 100-277V WB

eW Cove MX Powercore
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eW Cove MX Powercore
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